
 

 

PHỤ LỤC 3. GIÁ DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BVTA ngày ..../..../..... của Giám đốc Công ty CP Thiện An 

Tây Hồ) 

STT TÊN DỊCH VỤ 
GIÁ DỊCH VỤ 

(VND) 

SIÊU ÂM 

9 Siêu âm đầu dò âm đạo 300.000 

10 Siêu âm đầu dò âm đạo (ngoài giờ) 450.000 

11 Siêu âm 2D 300.000 

12 Siêu âm 2D (ngoài giờ) 400.000 

13 Siêu âm song thai 2D 400.000 

14 Siêu âm song thai 2D (ngoài giờ) 650.000 

15 Siêu âm song thai 5D 600.000 

16 Siêu âm song thai 5D (ngoài giờ) 750.000 

17 Siêu âm 5D thai nhi 450.000 

18 Siêu âm 5D thai nhi (ngoài giờ) 600.000 

19 Siêu âm ba thai 2D 450.000 

20 Siêu âm ba thai 5D 700.000 

21 Siêu âm hội chẩn 700.000 

22 Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi 500.000 

23 Siêu âm ổ bụng 300.000 

24 Siêu âm tử cung phần phụ 300.000 

25 Siêu âm tử cung phần phụ (ngoài giờ) 450.000 

26 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo 300.000 

27 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo (ngoài giờ) 450.000 

28 Siêu âm tinh hoàn 500.000 

29 Siêu âm tinh hoàn sơ sinh 100.000 

30 Siêu âm tuyến vú 300.000 

31 Siêu âm tuyến vú (ngoài giờ) 400.000 



32 Siêu âm bơm nước 500.000 

33 Siêu âm tim phổi 500.000 

34 Siêu âm tim phổi (ngoài giờ) 650.000 

35 Siêu âm tim sơ sinh 450.000 

36 Siêu âm tim sơ sinh (ngoài giờ) 600.000 

37 Siêu âm màng tim, màng phổi 500.000 

38 Siêu âm bìu 250.000 

39 Siêu âm đánh giá ống dẫn trứng bằng chất tương phản (HyfoSy)  3.500.000 

40 Siêu âm đo chiều dài cổ tử cung 150.000 

41 Siêu âm Doppler thai đơn 450.000 

42 Siêu âm Doppler thai đơn (ngoài giờ) 600.000 

43 Siêu âm Doppler thai đôi 650.000 

44 Siêu âm Doppler thai đôi (ngoài giờ) 800.000 

45 Siêu âm Doppler tuyến vú 350.000 

46 Siêu âm ổ bụng sơ sinh 200.000 

47 Siêu âm thóp 100.000 

48 Siêu âm tuyến giáp 300.000 

49 Siêu âm vùng bẹn bìu 500.000 

CHỤP X - QUANG 

50 Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) 1.300.000 

51 Chụp X - quang vú định vị kim dây 800.000 

52 Chụp X - quang tim phổi thẳng 120.000 

53 Chụp X - quang tim phổi thẳng nghiêng 200.000 

54 Chụp X - quang cột sống cổ thẳng nghiêng 200.000 

55 Chụp X - quang thắt lưng thẳng nghiêng  200.000 

56 Chụp X - quang cột sống ngực thẳng nghiêng  200.000 

57 Chụp X - quang ổ bụng 120.000 

58 Chụp X - quang khung chậu 120.000 

59 Chụp X - quang chụp vú 1 bên thẳng nghiêng 200.000 

60 Chụp X - quang chụp vú 2 bên thẳng nghiêng 400.000 

61 Chụp X - quang niệu quản (UIV) 1.300.000 



62 Chụp X - quang khớp háng 1 bên  200.000 

63 Chụp X - quang khớp háng 2 bên  400.000 

64 Chụp X - quang khớp vai thẳng nghiêng  200.000 

65 Chụp X - quang hệ tiết niệu 120.000 

MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC 

66 Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa 900.000 

67 Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) 1.900.000 

68 Điện tim 300.000 

69 Monito thai đơn 300.000 

70 Monito thai đơn (ngoài giờ) 400.000 

71 Monito song thai 500.000 

72 Monito song thai (ngoài giờ) 650.000 

 


